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Tên 

tiêu chí

Nội dung tiêu 

chí

Chỉ 

tiêu 

chung

Yêu cầu của tiêu chí xã 

nhóm II

Đánh giá hiện trạng  (đã đạt 

những gì? Đạt tỷ lệ bao 

nhiêu%...)

Kết 

quả 

Khối lượng cần thực hiện để hoàn thành 

chỉ tiêu, tiêu chí

Kinh phí thực 

hiện các tiêu chí 

chưa đạt  (Triệu 

đồng)

Đơn vị 

phụ 

trách, 

hướng 

1.1. Có quy 

hoạch chung 

xã hoặc quy 

hoạch đô thị 

được phê 

duyệt, được 

công bố công 

khai đúng thời 

hạn và ban 

hành kế hoạch 

thực hiện quy 

hoạch

Đạt Có quy hoạch chung xã

Đang trình phê duyệt nhiệm vụ 

quy hoạch chung của xã, sau khi 

được phê duyệt sẽ tổ chức công 

bố công khai quy hoạch 

Chưa 

Đạt

UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chung của 

xã UBND xã tổ chức công bố quy hoạch, xây 

dựng kế hoạch triển khai thực hiện quy 

hoạch

Có báo cáo công khai theo đề cương

450

1.2. Có quy 

hoạch chi tiết 

xây dựng 

trung tâm xã 

hoặc quy 

hoạch chi tiết 

điểm dân cư 

mới

Đạt

Có quy hoạch chi tiết cụ 

thể hóa quy hoạch 

chung đô thị hoặc quy 

hoạch phân khu (nếu có) 

hoặc quy hoạch chung 

xã được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt

Đang trình phê duyệt nhiệm vụ 

quy hoạch chung của xã 

Chưa 

Đạt

Có Quy  hoạch chi tiết cụ thể hóa quy hoạch 

chung đô thị hoặc quy hoạch phân khu (nếu  

có) hoặc quy hoạch chung xã được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt (quy hoạch chi tiết 

quy định tại Điều 26 và Điều 30 Luật Quy 

hoạch đô thị và nông thôn số 

47/2024/QH15).

250

1.3. Có quy 

chế quản lý 

kiến trúc được 

phê duyệt 

hoặc được tích 

hợp trong quy 

hoạch chung 

xã

Đạt

Có quy chế quản lý kiến 

trúc đô thị hoặc Quy chế 

quản lý kiến trúc điểm 

dân cư nông thôn hoặc 

nội dung quy hoạch 

chung xã có tích hợp 

Quy chế quản lý kiến 

trúc điểm dân cư nông 

thôn

Chưa xây dựng, dự kiến sẽ xây 

dựng sau khi có quy hoạch được 

phê duyệt

Chưa 

Đạt

Có Quy chế quản lý kiến trúc khi : có Quy 

chế quản lý kiến trúc đô thị hoặc Quy chế 

quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn 

hoặc nội dung quy hoạch chung xã có tích 

hợp Quy ch ế quản lý kiến trúc  điểm dân cư 

nông thôn. (Quy chế quản lý kiến trúc đô thị 

và Quy chế quản lý kiến trúc  điểm dân cư 

nông thôn quy định tại Điều 12 và Điều 13 

Nghị định số  85/2020/NĐ-CP ngày 

17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của  Luật Kiến trúc )

Phụ lục 01

 KẾT QUẢ RÀ SOÁT TIÊU CHÍ NTM THEO BỘ TIÊU CHÍ XÃ NTM GIAI ĐOẠN 2026-2030 DO VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND XÃ PHỤ TRÁCH

(Kèm Báo cáo số            /BC-VP, ngày 06/9/2026 của Văn phòng HĐND và UBND xã Bình Thành)

1
Quy 

hoạch

Phòng 

Kinh tế 

phối hợp 

với Văn 

phòng 

HĐND và 

UBND
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Tiếp 

cận 

pháp 

luật và 

An ninh 

Quốc 

phòng

10.1. Xã đạt 

chuẩn tiếp cận 

pháp luật

Đạt

Đảm bảo đạt đủ 3 tiêu 

chí, 14 chỉ tiêu theo quy 

định của Thủ tướng 

Chính phủ và hướng dẫn 

của Bộ Tư pháp về xã, 

phường, đặc khu đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật

 Đến thời điểm rà soát tháng 

8/2026, xã Bình Thành chưa có 

quyết định công nhận xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 

2026, do chưa đến thời điểm kết 

thúc năm và thực hiện quy trình 

đánh giá, công nhận. Qua rà soát 

bước đầu, các nội dung thuộc chỉ 

tiêu 10.1 đang được triển khai 

thực hiện; tuy nhiên, chưa đủ số 

liệu tích lũy và hồ sơ minh chứng 

để xác định chính xác mức độ 

hoàn thành 03 tiêu chí, 14 chỉ 

tiêu. Cụ thể: (1) Ban hành văn 

bản theo thẩm quyền; (2) Phổ 

biến, giáo dục pháp luật; (3) Thực 

hiện hòa giải ở cơ sở; (4) Thực 

hiện dân chủ ở cơ sở; (5) Tổ chức 

tiếp công dân, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. 

Các nội dung trên cần tiếp tục rà 

soát, cập nhật số liệu và hoàn 

thiện hồ sơ minh chứng trong 

năm 2026.

Chưa 

Đạt

1. Tiếp tục rà soát, đối chiếu đầy đủ 03 tiêu 

chí, 14 chỉ tiêu với tình hình thực tế của xã. 

2. Thống kê, cập nhật đầy đủ số liệu thực 

hiện từ đầu năm đến thời điểm đánh giá cuối 

năm. 3. Hệ thống hóa hồ sơ, tài liệu minh 

chứng đối với từng tiêu chí, chỉ tiêu; xác 

định rõ hồ sơ đã có, còn thiếu và thời gian 

hoàn thiện. 4. Tiếp tục thực hiện các nhiệm 

vụ về phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải 

ở cơ sở; thực hiện dân chủ ở cơ sở; tiếp công 

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 

phản ánh và các nội dung có liên quan. 5. 

Đối với những nội dung chưa có hướng dẫn 

cụ thể về phương pháp đánh giá, hồ sơ minh 

chứng hoặc cách xác định mức đạt, tổng hợp 

để xin ý kiến cơ quan chuyên môn cấp trên. 

6. Hoàn thiện hồ sơ, số liệu phục vụ đánh 

giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật cuối năm 2026.

  Nhu cầu kinh phí: thực hiện trong phạm vi 

dự toán ngân sách được giao và các nguồn 

kinh phí hợp pháp khác. Tập trung cho: công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng 

mô hình tuyên truyền, phồ biến pháp luật; 

hoạt động hòa giải ở cơ sở, thù lao hòa giải 

viên theo quy định; mua sắm, bổ sung sách, 

tài liệu pháp luật; tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật và hoàn thiện các điều kiện phục 

vụ thực hiện chỉ tiêu.

30

Văn 

phòng 

HĐND và 

UBND 

700TỔNG KINH PHÍ DỰ KIẾN CÁC TIÊU CHÍ CHƯA ĐẠT (Triệu đồng)
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